
Hồ sơ
Phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

1 0850160 8001
0319549

55

Đinh Đắc Huy 

Hoàng
Nam 18/06/1999

Hải 

Phòng

Cử nhân 

ngôn ngữ 

Anh

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Kinh

Luật hiến 

pháp và luật 

hành chính

12 70 82.0

2 0850143 8002
0010820

17153
Nguyễn Mạnh Hùng Nam 24/01/1982 Hà Nội

Thạc sỹ do 

cơ sở giáo 

dục nước 

ngoài cấp

ĐH Southern 

Luzon State, 

Philippines

Kinh

Luật hiến 

pháp và luật 

hành chính

10 76.5 86.5

3 0849884 8003
0010880

21513
Nguyễn Hồng Tâm Nam 09/05/1988 Hà Nội VSTEP B1

Học viện An ninh 

nhân dân
Kinh

Luật hiến 

pháp và luật 

hành chính

14 75 89.0

4 0850118 8004
0010960

10720
Vũ Cảnh Dinh Nam 24/10/1996 Hà Nội VSTEP B1

Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Kinh

Luật Hình sự 

và tố tụng 

hình sự

10 78 88.0

5 0850506 8005
0202000

04264
Mông Anh Tuấn Nam 13/03/2000

Lạng 

Sơn

Ngư

ời 

DTT

S 

VSTEP B1
Trường ĐH Hà 

Nội
Nùng

Luật Hình sự 

và tố tụng 

hình sự

12 75 87.0

6 0850729 8006
0220760

02061
Nguyễn Hoàng Long Nam 16/10/1976

Quảng 

Ninh

Cử nhân 

Tiếng Pháp

Trường ĐH Ngoại 

ngữ
Kinh

Luật Dân sự 

và tố tụng 

dân sự

16 Bỏ thi Bỏ thi

7 0850281 8007
0361930

17090
Bùi Thị Thu Hoài Nữ 11/09/1993

Nam 

Định

Cử nhân 

tiếng Hàn 

Quốc

Trường ĐH Ngoại 

ngữ
Kinh Luật Kinh tế 12 72 84.0

Điểm thi
ST

T

Mã 

phiếu 

ĐKDT

Số báo 

danh

CMND

CCCD
Họ và tên

Giới 

tính

Chuyên 

ngành dự thi

KẾT QUẢ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Diện: Xét tuyển

Ngày sinh
Nơi 

sinh

ĐT

ƯT

CC

NN
Nơi cấp CCNN

Dân

 tộc

Bậc: Thạc sĩ
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Hồ sơ
Phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

Điểm thi
ST

T

Mã 

phiếu 

ĐKDT

Số báo 

danh

CMND

CCCD
Họ và tên

Giới 

tính

Chuyên 

ngành dự thi
Ngày sinh

Nơi 

sinh

ĐT

ƯT

CC

NN
Nơi cấp CCNN

Dân

 tộc

8 0850155 8008
0174484

84
Nguyễn Thu Huyền Nữ 02/08/1999 Hà Nội VSTEP B1

Trường ĐH Hà 

Nội
Kinh Luật Kinh tế 12 70.5 82.5

9 0850915 8009
0273010

05986
Dương Thu Hương Nữ 22/10/2001

Bắc 

Ninh
VSTEP B1

Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN
Kinh Luật Kinh tế 12 65 77.0

10 0850613 8010
0013000

20562
Lưu Vũ Diệu Linh Nữ 25/11/2000 Hà Nội Ielts 6.0 IDP Vietnam Kinh Luật Kinh tế 13 69.5 82.5

11 0850020 8011
0013000

14169
Vũ Song Ngân Nữ 29/07/2000 Hà Nội

Chứng chỉ 

Ietls 6.0 
IDP Vietnam Kinh Luật Kinh tế 12 72.5 84.5

12

0850628

8012

042199008904

Đinh Thị Vân Oanh Nữ 17/03/1999
Lạng 

Sơn
B1

Trường Đại học 

Ngoại ngữ
Tày Luật Kinh tế 12 60 72.0

13 0850408 8013
0201990

04296

Nguyễn Phương 

Oanh
Nữ 02/03/1999

Hà 

Tĩnh

HSK 4 và 

HSKK trung 

cấp

Trường ĐH Hà 

Nội
Kinh Luật Kinh tế 12 70 82.0

14 0850468 8014
0011930

01677
Hoàng Lệ Thu Nữ 12/08/1993 Hà Nội

Chứng chỉ 

ngoại ngữ

Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Kinh Luật Kinh tế 10 75 85.0

15 0850590 8015
0013000

09485
Phan Hương Trà Nữ 14/10/2000 Hà Nội IELTS 7.5 IDP Vietnam Kinh Luật Kinh tế 13 70 83.0

16 0849898 8016
0401990

00743

Nguyễn Thị Bảo 

Trân
Nữ 10/09/1999

Nghệ 

An
IELTS 7.5 IDP Vietnam Kinh Luật Kinh tế 13 77.5 90.5
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Hồ sơ
Phỏng 

vấn

Tổng 

điểm

Điểm thi
ST

T

Mã 

phiếu 

ĐKDT

Số báo 

danh

CMND

CCCD
Họ và tên

Giới 

tính

Chuyên 

ngành dự thi
Ngày sinh

Nơi 

sinh

ĐT

ƯT

CC

NN
Nơi cấp CCNN

Dân

 tộc

17 0849891 8017
0220990

02296
Nguyễn Đình Việt Nam 18/08/1999

Quảng 

Ninh
IELTS 6.5

British Council 

Vietnam
Kinh Luật Kinh tế 12 75 87.0

18 0850646 8018
0260860

04224
Nguyễn Quế Hoàng Nam 06/02/1986

Vĩnh 

Phúc

Cử nhân 

Tiếng Anh

Trường ĐH Ngoại 

ngữ, ĐHQGHN
Kinh Luật Quốc tế 14 76 90.0

19 0850265 8019
0010890

29999
Nguyễn Mạnh Cường Nam 17/04/1989 Hà Nội

Bằng thạc sĩ 

học tại Mỹ

Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh tại Đại 

học 

Massachusetts, 

Lowell, Hoa Kỳ

Kinh

Pháp luật về 

quyền con 

người

14 74.5 88.5

20 0850081 8020
1645947

01
Nguyễn Tuấn Anh Nam 02/11/1997

Ninh 

Bình
VSTEP B2

Trường ĐH Hà 

Nội
Kinh

QTNN và 

phòng, 

chống tham 

nhũng

13 78 91.0

21 0850262 8021
0251900

05363

Hà Phương Ánh 

Nguyệt
Nữ 02/12/1990

Phú 

Thọ
VSTEP B1

Trường ĐH Sư 

phạm Hà Nội 
Mường

QTNN và 

phòng, 

chống tham 

nhũng

14 78 92.0

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TS SĐH

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Đã ký

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Danh sách gồm 21 thí sinh./.

Đã kýĐã ký

TS. Trần Thu Hạnh

Cán bộ nhập điểm

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023
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